
 

       UBND XÃ AN CHÂU            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TRƯỜNG TH DIÊN THỊNH                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc     

    Số: 110/BC-THDT                                     An Châu, ngày 01 tháng 8 năm 2026 
 

BÁO CÁO  

Kết quả thực hiện Kế hoạch tuyển sinh năm học 2026 - 2027 

Kính gửi: Phòng VH-XH xã An Châu. 

Căn cứ Kế hoạch số 85/KH-THDT ngày 06/07/2026 của Trường Tiểu học 

Diễn Thịnh về việc tuyển sinh lớp 1 năm học 2026 - 2027; Căn cứ tình hình thực tế 

và số liệu điều tra phổ cập giáo dục trên địa bàn xã An Châu; 

Trường Tiểu học Diễn Thịnh trân trọng báo cáo Phòng VH-XH xã An Châu về 

kết quả triển khai công tác tuyển sinh năm học 2026 - 2027 cụ thể như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO VÀ TUYÊN TRUYỀN 

1. Nhà trường đã thành lập Hội đồng tuyển sinh, phân công nhiệm vụ cụ thể cho 

từng thành viên nhằm đảm bảo tính công bằng, khách quan và minh bạch. 

2. Chủ động phối hợp với Phòng VH-XH xã, các trưởng thôn/xóm trên địa bàn 

phát thanh tuyên truyền, niêm yết công khai chỉ tiêu, tuyến tuyển sinh và hồ sơ 

quy định tại bảng tin nhà trường và các nhà văn hóa. 

II. KẾT QUẢ TUYỂN SINH CỤ THỂ  

1. Chỉ tiêu được giao: Tổng số học sinh: 223em / 6 lớp. 

2. Số lượng hồ sơ tiếp nhận thực tế: 232 hồ sơ. 

o Số học sinh đúng tuyến trên địa bàn xã An Châu: 232 em. 

o Số học sinh trái tuyến: 10 em. 

3. Tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi ra lớp 1: Đạt 100%. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG 

1. Thuận lợi: Nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của chính quyền địa phương và 

Ban Văn hóa xã An Châu, công tác huy động trẻ ra lớp diễn ra thuận lợi, đúng quy 

chế. Hạ tầng cơ sở vật chất đã được tu sửa kịp thời trong dịp hè để đón học sinh mới. 

2. Khó khăn: Do một số học sinh chuyển đi học nơi khác, cắt khẩu khỏi địa bàn, 

nay lại trở về nhập lại và tham gia công tác tuyển sinh; do vậy, so với kế hoạch vượt 

09 em. 



3. Định hướng năm học tới: Số lượng học sinh tuyển mới sẽ là cơ sở quan trọng 

để nhà trường chính thức khởi động lộ trình xây dựng mô hình "Trường học hạnh 

phúc" giai đoạn 2026-2030, bắt đầu từ việc đổi mới không gian học tập và phương 

pháp tiếp cận học sinh ngay từ lớp 1. 

Trên đây là báo cáo kết quả công tác tuyển sinh năm học 2026 - 2027 của Trường 

Tiểu học Diễn Thịnh, kính báo cáo Phòng VH-XH xã An Châu tổng hợp, theo dõi. 

      HIỆU TRƯỜNG 

Nơi nhận:                                        

-  Phòng VH-XH ; (để b/c)  

-  UBND xã An Châu; 

-  Các tổ CM; (để t/h); 

-  Lưu: VT. 

             Nguyễn Văn Hảo 

 



 UBND XÃ AN CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH DIỄN THỊNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TT Họ tên trẻ Ngày, tháng năm sinh Giới tính Họ tên bố Họ tên mẹ Địa chỉ Số điện thoại Ghi chú

1 Đậu Khánh An 01/02/2020 Nữ Đậu Công Nhật Bùi Hải Yến Minh Phúc 0966902387

2 Hoàng Khánh An 15/11/2020 Nữ Hoàng Công Hữu Hoàng Thị Thu Hường Thịnh Mỹ 0868083882

3 Ngô Tuệ An 25/09/2020 Nữ Ngô Minh Mạnh Tạ Thị Lễ Quyết Tâm 0833528762

4 Ngô Trần Bảo An 20/01/2020 Nam Ngô Sỹ Tuấn Trần Thị Mai Sương Đức Vinh 0971700929

5 Nguyễn Tất An 15/10/2020 Nam Nguyễn Tất Chung Đoàn Thị Bình Minh Đức Vinh 383710278

6 Võ Nguyễn Thiên An 06/06/2020 Nữ Cao Viết Hiếu Võ Thị Hằng Thịnh Mỹ 0962137246

7 Cao Trọng Tùng Anh '25/10/2020 Nam Cao Trọng Hải Nguyễn Thị Huyền Quyết Tâm 0867920436

8 Đặng Nhật Anh 16/10/2020 Nam Đặng Văn Tùng Nguyễn Thị Hương Tân Phúc 0942027484

9 Đặng Thị Vân Anh 11/08/2020 Nữ Đặng Thị Nga Quyết Tâm 0862182163

10 Đinh Tú Anh 29/08/2020 Nữ Đinh Văn Ty Trần Thị Thuận Nam Thịnh 0338917554

11 Hoàng Hà Anh 13/08/2020 Nữ Hoàng Xuân Thành Nguyễn Thị Nhung Vinh Quang 0986083327

12 Hoàng Tuấn Anh 29/04/2020 Nam Hoàng Tiến Hùng Phạm Thị Hải Đức Hậu 0867191226

13 Lưu Đoàn Quỳnh Anh 03/01/2020 Nữ Lưu Viết Phúc Đoàn Thị Nhung Đức Vinh 0986286630

14 Ngô Xuân Hoàng Anh 10/10/2020 Nam Ngô Xuân Hoàn Cao Thị Thảo Vinh Quang 0865751537

15 Nguyễn Quốc Anh 13/11/2020 Nam Nguyễn Thanh Hải Trần Thị Trung Trung Song 0979994849

16 Nguyễn Thùy Anh 24/07/2020 Nữ Nguyễn Văn Thế Cao Thị Hiền Thịnh Mỹ '0374040880

17 Trần Minh Anh 04/04/2020 Nam Trần Văn Phú Trần Thị Luyên Trung Song 0337208669

18 Vũ Hà Anh 03/12/2020 Nam Vũ Văn Cường Cao Thị Trầm Đức Vinh 0963678458

19 Cao Thiên Ân 15/04/2020 Nam Cao Văn Toàn Nguyễn Thị Thư Trung Song 0967371458

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN SINH LỚP 1- TRƯỜNG TIỂU HỌC DIỄN THỊNH

NĂM HỌC 2026 - 2027



TT Họ tên trẻ Ngày, tháng năm sinh Giới tính Họ tên bố Họ tên mẹ Địa chỉ Số điện thoại Ghi chú

20 Phạm Thiên Ân 26/11/2020 Nam Phạm Văn Sang Nguyễn Thị Phượng Trung Song 0347717541

21 Trần Đình Bách 18/05/2020 Nam Trần Văn Diệm                        Nguyễn Thị Thanh Thịnh Mỹ 0'978759835

22 Cao Quý Bảo 09/06/2020 Nam Cao Văn Quyết Cao Thị Quỳnh Minh Đức 0349737713

23 Lê Xuân Gia Bảo 22/06/2020 Nam Lê Xuân Phương Đặng Thị Hương Quyết Tâm 0973448229

24 Phan Nguyên Bảo 29/04/2020 Nam Phan Văn Lập Hoàng Thị Hồng Quyết Tâm 0337907159

25 Cao Ngọc Minh Châu 19/03/2020 Nữ Cao Văn Hòang Nguyễn Thị Giang Tân Phúc 0366227762

26 Hoàng Ngọc Bảo Châu 03/10/2020 Nữ Hoàng Văn Thân Phan Thị Mỹ Duyên Đức Vinh 0969723556

27 Cao Đoàn Diệp Chi 29/02/2020 Nữ Cao Tuấn Quyết Đoàn Thị Phượng Minh Đức 0'365147317

28 Cao Phương Chi 01/12/2020 Nữ Cao Đức Thắng Ma Thị Thịnh Vinh Quang 0965817656

29 Cao Thị Thảo Chi 04/09/2020 Nữ Cao Văn Lực Cao Thị Thu Quyết Tâm 0562167186

30 Hoàng Hà Chi 10/05/2020 Nữ Hoàng Khánh Hiệu Đậu Thị Hiền Đức Hậu 0395738102

31 Nguyễn Bảo Linh Chi 29/01/2020 Nữ Nguyễn Đức Tú Cao Thị Giang Ttrấn DC 0965485061

32 Vũ Quỳnh Chi 23/10/2020 Nữ Vũ Văn Ngữ Cao Thị Nga Minh Đức 0981101288

33 Vũ Chí Dân 19/05/2020 Nam Vũ Văn Nam Trần Thị Hồng Đức Vinh 0348511993

34 Cao Thị Ngọc Diệp 20/10/2020 Nữ Cao Ngọc Hoàng Thị Sen Minh Phúc 0909071409

35 Võ Tiến Dũng 14/06/2020 Nam Võ Văn Thế Hoàng Thị Thảo Đức Vinh 0972357307

36 Cao Hoàng Duy 06/09/2020 Nam Cao Tuấn Kiều Hoàng Thị Thúy Minh Đức 0974564665

37 Nguyễn Bảo Duy 03/03/2020 Nam Nguyễn Cương Đậu Thị Thu Gương Trung Tân 0372178637

38 Nguyễn Đình Duy 27/07/2020 Nam Nguyễn Văn Mạnh Phan Thị Phương Oanh Đồng Tâm 0378215627

39 Võ Văn Duy 13/02/2020 Nam Võ Văn Lợi Đậu Thị Hồng Đức Vinh 0968572987

40 Hoàng Thị Mỹ Duyên 10/04/2020 Nữ Hoàng Công Huy Đâu Thị Hòa BThịnh Mỹ 0357896160

41 Phan Thị Mỹ Duyên 14/06/2020 Nữ Phan Văn Nam Cao Thị Phượng Tân Phúc 0392833997

42 Cao Nguyễn Thùy Dương 28/10/2020 Nữ Cao Văn Tuấn Nguyễn Thị Thoa Tân Phúc 0398170765

43 Hoàng Thị Ánh Dương 28/07/2020 Nữ Hoàng Văn Đình Cao Thị Ngọc Anh Đức Vinh 0966896417

44 Đậu Văn Đại 11/10/2020 Nam Đậu Văn Dũng Trần Thị Hòa Đồng Tâm 0356305631



TT Họ tên trẻ Ngày, tháng năm sinh Giới tính Họ tên bố Họ tên mẹ Địa chỉ Số điện thoại Ghi chú

45 Cao Thị Linh Đan 22/05/2020 Nữ Cao Hùng Đinh Thị Lan Quyết Tâm 0975498777

46 Phạm Thị Linh Đan 23/10/2025 Nữ Phạm Văn Việt Quyết Tâm 0397811775

47 Cao Huy Đạt 03/06/2020 Nam Cao Dũng Nguyễn Thị Bích BThịnh Mỹ 0973589112

48 Cao Hữu Đạt 17/10/2020 Nam Cao Văn Bình Phan Thị Bốn Quyết Tâm 037549997

49 Nguyễn Hữu Đạt 11/11/2020 Nam Nguyễn Văn Thái Cao Thị Thanh Minh Đức 0384265425

50 Vũ Thành Đạt 06/10/2020 Nam Vũ Văn Quyết Hồ Thị Thu Thủy Thịnh Mỹ 0931351895

51 Cao Hữu Đăng 18/10/2020 Nam Cao Ngọc Hiệp Đặng Thị Phương Quyết Tâm 0362097509

52 Phạm Hồng Đăng 16/09/2020 Nam Phạm Hồng Thao Ngô Thị Thảo Nam Thịnh 0916191456

53 Vũ Hải Đăng 18/12/2020 Nam Vũ Văn Giang Đậu Thị Trang Thịnh Mỹ 0357137952

54 Nguyễn Thế Thành Đô 15/06/2020 Nam Nguyễn Thế Nam Đậu Thị Mỵ Minh Đức 0912687816

55  Hoàng Nguyễn Anh Đức 17/08/2020 Nam Hoàng Văn Mậu Nguyễn Thị Trinh Trung Song 0354783985

56 Cao Huy Đức 03/06/2020 Nam Cao Dũng Nguyễn Thị Bích BThịnh Mỹ 0973589112

57 Ngô Hải Đường 03/10/2020 Nam Ngô Long Nguyễn Thị Trâm Trung Song 0389963661

58 Cao Thanh Hà 02/01/2020 Nam Cao Văn Nhuận Cao Thị Lan Anh Minh Đức 0905877089

59 Hoàng Anh Hải 15/04/2020 Nam Hoàng Văn Hôi Hoàng Văn Hôi Trung Song 0335009477

60 Đặng Thị Mỹ Hạnh 18/11/2020 Nữ Đặng Quang Bảo Nguyễn Thị Nhung Tân Phúc 0969989584

61 Đinh Trần Bảo Hân 29/07/2020 Nữ Đinh Văn Ba Trần Thị Thương Minh Đức 0982626960

62 Hoàng Bảo Hân 03/01/2020 Nữ Hoàng Văn Thuận Võ Thị Bình Tân Phúc 0399064602

63 Cao Trọng Hiệp 28/05/2020 Nam Cao văn Đàn Nguyễn Thị Hương Quyết Tâm 0868091161

64 Nguyễn  Đức Hiếu 15/12/2020 Nam Nguyễn Ngọc Ngoại Nguyễn Thị Thanh Trung Song 0347319795

65 Lê Việt Hoàng 23/02/2020 Nam Lê Văn Hà Trần Thị Huệ BThịnh Mỹ 0987251249

66 Phan Nguyễn Hoàng 17/05/2020 Nam Phan Huy Lợi Nguyễn Thị Oanh Nam Thịnh 0989025848

67 Trần Ng. Nhật Hoàng 09/03/2020 Nam Trần Văn Dũng Nguyễn Thị Thái Trung Song 0987630333

68 Cao Gia Huy 03/08/2020 Nam Cao Thế Anh Lê Thị Lý BThịnh Mỹ 0373932482

69 Đặng Gia Huy 18/01/2020 Nam Đặng Văn Huấn Chu Thị Phương Đồng Tâm 0396004514



TT Họ tên trẻ Ngày, tháng năm sinh Giới tính Họ tên bố Họ tên mẹ Địa chỉ Số điện thoại Ghi chú

70 Lê Gia Huy 12/10/2020 Nam Lê Tới Trương Thị Thơm Tân Phúc 0982961884

71 Nguyễn Đình Quốc Huy 03/09/2020 Nam Nguyễn Văn Quyền Nguyễn Thị Tuyết Minh Đức 0355687603

72 Phan Hoàng Huy 25/03/2020 Nam Phan Trường Giang Trần Thị Hoa Đức Vinh 0334039301

73 Ngô Thanh Huyền 21/07/2020 Nam Ngô Văn Hùng Đinh Thị Oanh Đức Vinh 0971927926

74 Nguyễn Thị Thanh Huyền '21/10/2020 Nữ Nguyễn Tất Đức Võ Thị Hằng Đức Vinh 0383710278

75 Vũ Thanh Huyền 09/02/2020 Nữ Vũ Văn Tình Cao Thị Diện Minh Đức 0971252153

76 Hồ Gia Hưng 17/05/2020 Nam Hồ Văn Đức Nguyễn Thị Thành Đồng Tâm 0364198739

77 Nguyễn Gia Hưng 12/06/2020 Nam Nguyễn Khoa Văn Nguyễn Thị Hoa Vinh Quang 0362333038

78 Nguyễn Phúc Hưng 16/03/2020 Nam Nguyễn Xuân Kiên Hoàng Thị Ngọc Trâm Đức Hậu 0961690418

79 Phan Gia Hưng 19/05/2020 Nam Phan Văn Hùng Đặng Thị Hoa Quyết Tâm 0963955920

80 Văn Phúc Hưng 22/08/2020 Nam Văn Đức Hiến Trung Song 0347140200

81 Phan Lan Hương 24/04/2020 Nữ Phan Văn Ba Văn Thị Hoa Quyết Tâm 0375600890

82 Hoàng Trung Kiên 23/11/2020 Nam Hoàng Văn Hiếu Hoàng Thị Mai Đức Hậu 0344227356

83 Hoàng Viết Tuấn Kiệt 14/10/2020 Nam Hoàng Văn Công Trần Thị Phương Đức Hậu 0986694920

84 Phan Tuấn Kiệt 15/08/2020 Nam Phan Châu Phi Trung Song 0987226024

85 Nguyễn Thiên Kỳ 25/11/2020 Nam Nguyễn Đức Hiền Phan Thị Nga Trung Song 0334833942

86 Phan H. Quang Khải 23/06/2020 Nam Phan Văn Dung Hoàng Thị Xoan Trung Song 0986352392

87 Hoàng Minh Khang 02/06/2020 Nam Hoàng Văn Dũng Phan Thị Hường Trung Song 0388877702

88 Lê Tuấn Khang 20/05/2020 Nam Lê Văn Nam Hồ Thị Phúc Trung Song 0354051065

89 Phạm Minh Khang 05/01/2020 Nam Phạm Hồng Phúc Đậu Thị Vân Quyết Tâm 0917833017

90 Phan Phạm Nguyên Khang 04/09/2020 Nam Phan Văn Thành Phạm Mỹ Linh Nam Thịnh 0328335854

91 Võ Minh Khang 13/08/2020 Nam Võ Ngọc Quế Lương Thị Linh Đức Vinh 0862107945 KT

92
Nguyễn Trần Bảo

Khanh
20/11/2020 Nữ Nguyễn Văn Linh Cao Thị Hương Trung Song 0356583423

93 Đăng Quang Khánh 30/05/2020 Nam Đặng Văn Thắng Võ Thị Huyền Đồng Tâm 0395373342

94 Hoàng Công Khánh 07/03/2020 Nam Hoàng Văn Thành Phạm Thị Thanh BThịnh Mỹ 0372762848



TT Họ tên trẻ Ngày, tháng năm sinh Giới tính Họ tên bố Họ tên mẹ Địa chỉ Số điện thoại Ghi chú

95 Phan Long Khánh 07/08/2020 Nam Phan Văn Sỹ Phan Thị Ngân Đồng Tâm 0368157765

96 Cao Đăng Khoa 04/08/2020 Nam Cao Hà Lương Thị Thúy Minh Đức 0962705518

97 Lê Đăng Khoa 03/12/2020 Nam Lê Văn Hoài Hoàng Thị Hương Tân Phúc 0982907743

98 Phan Văn Khoa 06/04/2020 Nam Phan Văn Bằng Cao Thị Hương Tân Phúc 0964863711

99 Hoàng Anh Khôi 23/06/2020 Nam Hoàng Mộng Long Cao Thị Hoa Nam Thịnh 0366780315

100 Nguyễn Đăng Khôi 14/11/2020 Nam Nguyễn Văn Vũ Trần Thị Minh Trung Song 0979650404

101 Võ Trần Đăng Khôi 16/08/2020 Nam Võ Văn Vương Trần Thị Hậu Đức Vinh 0867793264

Hồ Văn Gia Khởi 25/11/2020 Nữ Hồ Văn Phú Cao Thị Hồng Minh Phúc 0386171378

103 Cao Thị Minh Khuê 10/07/2020 Nam Cao Trung Anh Hoàng Thị Minh Thư Đức Hậu 0973841131

104 Trần Minh Khuê 11/05/2020 Nữ Trần Quốc Nam Nguyễn Thị Trinh Thịnh Mỹ 0837266686

105 Nguyễn Hồng Hiểu Lam 19/04/2020 Nam Nguyễn Xuân Trường Phan Thị Nga Đồng Tâm 0327217932

106 Trần Ngọc Lam 23/08/2020 Nữ Trần Minh Quân Hoàng Thị Dung Đức Vinh 0985445617

107 Cao Trần Tuệ Lâm 05/07/2020 Nữ Cao Văn Tý Trần Thị Ngọc Hiệp Đức Vinh 0346548285

108 Cao Viết Phúc Lâm 29/06/2020 Nam Cao Viết Việt Hoàng Thị Trang Thịnh Mỹ 0836317338

109 Nguyễn Trân Tuệ Lâm 04/06/2020 Nữ Nguyễn Xuân Lộc Trần Thị Thu Hà Nghi Lộc 0965447366

110 Cao Đặng Thảo Linh 18/01/2020 Nữ Cao Đức Thắng Đặng Thị Hòa Vinh Quang 0364303560

111 Đặng Diệu Linh 24/11/2020 Nữ Đặng Văn Ngọc Phan Thị Oanh Đức Vinh 0965093255

112 Hoàng Phương Linh 20/11/2020 Nữ Hoàng Thảo Nguyễn Thị Hường BThịnh Mỹ 0961753908

113 Nguyễn Ngọc Linh 05/10/2020 Nữ Nguyễn Hồng Phi Trần Thị Phượng Trung Song 0982398215

114
Nguyễn Trần Thùy

Linh
09/03/2020 Nữ Nguyễn Quốc Tuấn Trần Thị Tươi Trung Song 0382760041

115 Phan Tú Linh 24/04/2020 Nữ Phan Huy Nam Phan Thị Anh Tân Phúc 0989807459

116 Trần Thảo Linh 13/12/2020 Nữ Trần Đình Duy Hoàng Thị Thơm Đồng Tâm 0974366501

117 Trịnh Khánh Loan 14/04/2020 Nữ Trịnh Văn Sơn Kiều Thị Hòa Nam Thịnh 0978382209

118 Cao Thành Long 13/06/2020 Nam Cao Văn Quân Nguyễn Thị Khánh Thịnh Mỹ 0984083660

119 Nguyễn Tuấn Lộc 01/01/2020 Nam không Ngô Thị Khánh Trung Song 0367402590



TT Họ tên trẻ Ngày, tháng năm sinh Giới tính Họ tên bố Họ tên mẹ Địa chỉ Số điện thoại Ghi chú

Võ Văn Trường Lộc 17/08/2020 Nam Võ Văn Đăng Võ Thị Thuỳ Đức Vinh 0855938639

121 Tạ Thanh Mai 09/10/2020 Nữ Tạ Đình Luận Trần Thị Hà Đức Hậu 0395025684

122 Trần  Gia Mạnh 22/10/2020 Nam Trần Hưng Đạo Nguyễn Thị Thu Trung Song 0978578676

123 Trần Bá Trí Mạnh 04/10/2019 Nam Trần Bá Nhàn Ngô Thị Hằng Trung Song 0974098966

124 Cao Phạm Gia Minh 15/08/2020 Nam Cao Dũng Phạm Thị Hải Tân Phúc 0987870550

125 Phạm Quang Bảo Minh 10/09/2020 Nam Phạm Nhì Cao Thị Thủy Nam Thịnh 0352207716

126 Trần Nguyên Minh 02/01/2020 Nam Trần Anh Tiến Đặng Thị Bốn Tân Phúc 0368847560

127 Vũ Anh Minh 28/01/2020 Nam Vũ Văn Phương Phạm Thị Lan Đức Vinh 0328514198

128 Đậu Thị Hà My 10/10/2020 Nữ Đậu Văn Hải Cao Thị Ánh Tuyết Đồng Tâm 0332569855

129 Hoàng  Hà My 01/06/2020 Nữ Hoàng Mạnh Tuấn Cao Thị Hải Minh Đức 0988626785

130 Phan Thùy Mỹ 31/10/2020 Nữ Phan Ngọc Hạnh Trần Thị Thiên Trung Song 0329042653

131 Phan Lê Na 04/10/2020 Nữ Phan Văn Hậu Lê Thị Xoan Trung Song 0333625127

132 Phan Bảo Nam 04/05/2020 Nam Phan Văn Trinh Phan Thị Hằng Trung Song 0389682046

133 Cao Khánh Ngân 03/06/2020 Nữ Cao Thiên Tân Hoàng Thị Hà Đức Hậu 0964155337

134 Cao Thị Kim Ngân 12/07/2020 Nữ Cao Đức Ánh Trần Thị Hồng Hải Vinh Quang 0974932288

135 Cao Khắc Nghĩa 18/05/2020 Nam Cao Văn Sơn Cao Thị Thủy Quyết Tâm 0353123494

136 Cao Thái Bảo Ngọc 14/07/2020 Nữ Cao Hữu Cường Thái Thị Thu Tân Phúc 0363288292

137 Cao Thị Bảo Ngọc 03/07/2020 Nữ Cao Văn Lượng Nguyễn Thị Đạo Minh Đức 0985034342

138 Cao Trần Ánh Ngọc 05/02/2020 Nữ Cao Như Cường Trần Thị Thắm Đồng Tâm 0375235865

139 Phan Đặng Bảo Ngọc 06/08/2020 Nữ Phan Quốc Hưng Đặng Thị Yến Nam Thịnh 0334167075

140 Hoàng Khôi Nguyên 21/04/2020 Nam Hoàng Minh Tiến Nguyễn Thị Hoài Trung Song

141 Võ Ngọc Đăng Nguyên 09/07/2020 Nam Võ Văn Thuận Đỗ Thị Thùy Trang Đức Vinh 0984606258

142 Trương Chí Nguyễn 02/09/2020 Nam Trương Cừ Trần Thị Nguyệt Đồng Tâm 0986607985

143 Ma Trần Ánh Nguyệt 12/12/2020 Nữ Ma Văn Ba Trần Thị Minh Vinh Quang 0967423778

144 Cao Thị Thúy Nhàn 06/06/2020 Nữ Cao Đức Hảo Đậu Thị Thảo Vinh Quang 0981718597



TT Họ tên trẻ Ngày, tháng năm sinh Giới tính Họ tên bố Họ tên mẹ Địa chỉ Số điện thoại Ghi chú

145 Trần Văn Nhật 04/01/2020 Nam Trần Văn Đức Lê Thị Mai BThịnh Mỹ 0986805354

146 Cao Phan Vân Nhi 25/10/2020 Nữ Cao Xuân Vượng Phan Thị Len Trung Song 0974776069

147 Cao Uyên Nhi 22/07/2020 Nữ Cao Hữu Hải Đặng Thị Trang BThịnh Mỹ 0948795204

148 Cao Uyển Nhi 26/10/2020 Nữ Cao Đức Nguyên Phạm Thị Trang Vinh Quang 0328937420

149 Hoàng Thị Yến Nhi 29/08/2020 Nữ Hoàng Công Hùng Cao Thị Song BThịnh Mỹ 0372907083

150 Nguyễn Yến Nhi 17/01/2020 Nữ Nguyễn Hải Nguyễn Thị Hải Trung Song 0981995154

151 Trần Bảo Nhi 21/12/2020 Nữ Trần Quốc Bảo Đỗ Thị Hồng Khánh Tân Phúc 0378701545

152 Vũ Ngọc An Nhi 14/11/2020 Nữ Vũ Văn Hùng Trần Thị Sang Minh Phúc 0359833431

153 Hoàng An Nhiên 24/07/2020 Nữ Hoàng Văn Bốn Đoàn Thị Ngọc Lan Tân Phúc 0349870879

154 Nguyễn An Nhiên 28/09/2020 Nữ Nguyễn Thị Phúc Nguyễn Đình Chiểu Trung Song 0362631424

155 Cao Trâm Oanh 18/02/2020 Nữ Cao Văn Thanh Đặng Thị Loan Tân Phúc 0965298137

156 Hoàng Thị Kiều Oanh 14/10/2020 Nữ Hoàng Văn Thắng Hoàng Thị Vinh Thịnh Mỹ 0968454719

157 Hoàng Thị Tú Oanh 28/09/2020 Nữ Hoàng Viết Lực Phan Thị Thắm Quyết Tâm 0986385953

158 Đào Đức Minh Phát 06/10/2020 Nam Đào Đức Linh Nguyễn Thị Ngọc Lan Tân Phúc 0935357548

159 Nguyễn Hữu Phát 23/03/2020 Nam Nguyễn Văn Hoàng Phan Thị Thùy Trung Song 0328538452

160 Phạm Hồng Phát 26/07/2020 Nam Phạm Hồng Sinh Tạ Thị Luyến Quyết Tâm 0833528762

161 Phạm Sỹ Phát 14/03/2020 Nam Phạm Sỹ Khánh Nguyễn Thị Thương Thịnh Mỹ 0343637703

162 Cao Lâm Phong 02/01/2020 Nam Cao Hữu Tuấn Phan Thị Xuân Vinh Quang 0965468288

163 Hoàng  An Phú 11/04/2020 Nam Hoàng Thắng Trần Thị Sinh Trung Song 0346813422

164 Trương Thanh Phú 22/10/2020 Nam Trương Thanh Nguyên Nguyễn Thị Thúy Ngân Đồng Tâm 0986798437

165 Cao Xuân Phúc 22/11/2020 Nam
Cao Xuân Ngọc

Anh
Hoàng Thị Hồng Bắc Thịnh 0977073053

166 Đậu Nhân Phúc 25/05/2020 Nam (Không) Đậu Thị Trà Vinh Đồng Tâm 0349363904

167 Ngô An Phúc 24/12/2020 Nam Ngô Văn Định Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Trung Song 0354051065

168 Hoàng Hà Phương 23/09/2020 Nữ Hoàng Văn Hưng Cao Thị Hà Quyết Tâm 0987077057

169 Nguyễn  Phú Qúy 10/08/2020 Nam Nguyễn Bắc Hoàng Thị Hành Trung Song 0987304676



TT Họ tên trẻ Ngày, tháng năm sinh Giới tính Họ tên bố Họ tên mẹ Địa chỉ Số điện thoại Ghi chú

170 Đặng Tuấn Quang 24/02/2020 Nam Đặng Thái Bổng Nguyễn Thị Thanh Quyết Tâm 0904959090

171 Nguyễn Đức Quang 07/07/2020 Nam Nguyễn Xuân Khanh Hoàng Thị Ngọc B.Thịnh Mỹ 0377366212 

172 Cao Minh Quân 03/08/2020 Nam Cao Xuân Thắng Moong Thị Lanh Đồng Tâm 0967664676

173 Cao Trọng Quân 03/11/2020 Nam Cao Trọng Bảy Hoàng Thị Bốn Tân Phúc 0344307419

174 Hoàng Anh Quân 10/08/2020 Nam Hoàng Tùng Sinh Cao Thị Phương Đồng Tâm 0354471696

175 Nguyễn Trung Quân 20/12/2020 Nam Nguyễn Hữu Khoa( mất) Hoàng Thị Mỹ Linh  Đức Vinh 0348655564

176 Nguyễn Viết Anh Quân 19/06/2020 Nam Nguyễn Viết Thắng Nguyễn Thị Hồi Đức Vinh 342954233

177 Cao Thiên Quốc 11/12/2020 Nam Cao Thành Mậu Nguyễn Thị Dung Trung Song 0963199235

178 Hoàng Anh Quốc 11/04/2020 Nam Hoàng Văn Long Nguyễn Thị Thuận Trung Song 0339647807

179 Đặng  Nhật Quy 20/03/2020 Nam Đặng Văn Trình Hoàng Thị Tuyết Trung Song 0376826407

180 Phan Thị Như Quỳnh 25/01/2020 Nữ Phan Văn Ngũ Đặng Thị Hoa Quyết Tâm 0969440651

181 Cao Đức Sáng 28/04/2020 Nam Cao Đức Thanh Hoàng Thị Gái Thịnh Mỹ 0977834859

182 Nguyễn Hữu Tài 23/03/2020 Nam Nguyễn Văn Hoàng Phan Thị Thùy Trung Song 0328538452

183 Phan  Duy Tâm 04/10/2020 Nam Phan Ngọc Phúc Nguyễn Thị Hân Trung Song 0383142949

184 Phan Thị Trúc Tâm 22/06/2020 Nữ Phan Văn Thạch Nguyễn Thị Lương Đồng Tâm 0393375088

185 Hoàng Cao Cát Tiên 09/11/2020 Nữ Hoàng Anh Dũng Cao Thị Nhung Tân Phúc 0966809725

186 Nguyễn Cát Tiên 19/05/2020 Nữ Nguyễn Văn Tuất Nguyễn Thị Phương Tân Phúc 0932310476

187 Phan Bảo Tiên 28/10/2020 Nữ Phan Văn Đoàn Ngô Thị Ngà Trung Song 0368281545

188 Phạm Đồng Tình 14/11/2020 Nam Phạm Hông Trường Nguyễn Thị Thành Quyết Tâm 0352834202

189 Hoàng Tùng 10/09/2020 Nam Hoàng Công Thân Đặng Thị Thắm Nam Thịnh 0362800182

190 Phan Minh Thành 09/08/2020 Nam Phan Văn Trường Đặng Thị Chung Quyết Tâm 0398090848

191 Đặng Thị Phương Thảo 21/09/2020 Nữ Đặng Văn Long Nguyễn Thị Minh Tân Phúc 0365392780

192 Hoàng Thanh Thảo 05/03/2020 Nữ Hoàng Văn Hiền Hoàng Thị Thủy BThịnh Mỹ 0971960313

193 Hoàng Vũ  P. Thảo 19/12/2020 Nữ Hoàng Văn Quang Vũ Thị Thu Hiền Trung Song 0963967187

194 Phan Thị Phương Thảo 19/10/2020 Nữ Phan Văn Đăng Phan Thị Công Minh Đức 0337778514



TT Họ tên trẻ Ngày, tháng năm sinh Giới tính Họ tên bố Họ tên mẹ Địa chỉ Số điện thoại Ghi chú

195 Bùi Đình Thiện 24/07/2020 Nam Đặng Đình Hoàn Bùi Thị Phượng Vinh Quang 0862889413

196 Cao Xuân Đức Thiện 04/12/2020 Nam Cao Xuân Linh Đào Thị Giỏi Nam Thịnh 0963098324

197 Hoàng Công Thiện 30/01/2020 Nam Hoàng Thế Anh Nguyễn Thị Nhung Thịnh Mỹ 0345639941

198 Đặng  Phan Phúc Thịnh 21/09/2020 Nam không Đặng Thị Trang Trung Tân 0335643793

199 Đặng Thanh Thúy 19/05/2020 Nữ Đặng Văn Ba Phan Thị Vân Đồng Tâm 0865154106

200 Hoàng Võ Minh Thư 30/07/2020 Nữ Hoàng Công Việt Võ Thị Thu Thủy Nam Thịnh 0389727767

201 Nguyễn  Anh Thư 22/04/2020 Nữ Nguyễn Cương Phan Thị Sáng Trung Song 0363150009

202 Phan Anh Thư 02/01/2020 Nữ Phan Sự Cao Thị Huy Trung Song 0961194089

203  Hồ Khánh Thy 08/01/2020 Nữ Hồ Văn Trung Nguyễn Thị Thanh Vinh Quang 0363662141

204 Hoàng Đan Thy 11/04/2020 Nữ Hoàng Văn Định Phạm Thị Ngọc Đức Vinh 0978179165

205 Phan Đình Trạc 16/07/2020 Nam Phan Văn Đức Nguyễn Thị Minh Quyết Tâm 0986372357

206 Đặng Thị Quỳnh Trang 12/03/2020 Nữ Đặng Sỹ Hải Trần Thị Mai Quyết Tâm 0392887740

207 Hoàng Kiều Trang 15/04/2020 Nữ Hoàng Minh Đức Cao Thị Phượng Nam Thịnh 0376566887

208 Nguyễn Thùy Trang 08/08/2020 Nữ Nguyễn Sâm Cao Thị Mai Trung Song 0366399020

209 Nguyễn Thị Bảo Trâm 12/03/2020 Nữ Nguyễn Văn Bình Cao Thị Lan Nam Thịnh 0981639116

210 Trần Thị Quỳnh Trâm 06/07/2020 Nữ Trần Đức Bảo Cao Thị Thảo Vinh Quang 0818364470

211 Ma Thị Bảo Trân 13/08/2020 Nữ Ma văn Tiến Ngô Thị Lương Đức Vinh 0982365591

212 Cao Thị Mai Trinh 03/04/2020 Nữ Cao Minh Chiến Cao Thị Tâm Minh Đức 0985207927

213 Cao Thanh Trúc 14/10/2020 Nữ Cao Xuân Thắm Hoàng Thị Vân Đồng Tâm 0979997543

214 Nguyễn Nhã Trúc 17/07/2020 Nữ Nguyễn Hoàng Quân Trần Thị Vân Anh Trung Song 0336523838

215 Nguyễn Thị Thanh Trúc 02/03/2020 Nữ Nguyễn Văn Chung Đậu Thị Liên Đồng Tâm 0869984157

216 Hoàng Trung 05/06/2020 Nam Hoàng Văn Quyết Phan Thị Tâm Tân Phúc 0327842589

217 Đậu Thảo Uyên 07/04/2020 Nữ Đậu Văn Vinh Phan Thị Hồng Đồng Tâm 0386912620

218 Hoàng Thị Tố Uyên 18/10/2020 Nữ Hoàng Văn Thiện Trần Thị Oanh Minh Đức 0347110289

219 Nguyễn Ngọc Tố Uyên 15/11/2020 Nữ Nguyễn Đình Sáng Nguyễn Thị Quyên Trung Song 0964448724



TT Họ tên trẻ Ngày, tháng năm sinh Giới tính Họ tên bố Họ tên mẹ Địa chỉ Số điện thoại Ghi chú

220 Phạm Ngọc Nhã Uyên 07/11/2020 Nữ Phạm Văn Dương Trần Thị Huyền Nam Thịnh 0963442682

221 Hoàng Ngô Tú Vi 19/08/2020 Nữ Hoàng Văn Quyết Ngô Thị Quý Vinh Quang 0974158178

222 Thái Viết Vinh 12/06/2020 Nam Thái Viết Tiến Trần Thị Mai BThịnh Mỹ 0364542650

223 Trần Đình Uy Vũ 11/04/2020 Nam Trần Đình Thời Nguyễn Thị Nga Trung Song 0384005700

224 Phan Anh Vui 10/12/2019 Nam Phan Văn Điệp Nguyễn Thị Sinh Trung Song 0399143472

225 Cao Hạ Vy 27/11/2020 Nữ Cao Trọng Trình Lê Thị Ngọc Thương Quyết Tâm

226 Cao Khánh Vy 25/03/2020 Nữ Cao Thế Mạnh Phạm Thị Hoài Tân Phúc 0985016788

227 Hoàng Tú Vy 28/06/2020 Nữ Hoàng Văn Dương Võ Thị Cẩm Vân Thịnh Mỹ 0981405999

228 Hoàng Thảo Vy 01/02/2020 Nữ Hoàng Văn Thông Hoàng Thị Trinh Đức Hậu 0359261974

229 Phạm  Hạ Vy 17/04/2020 Nữ Phạm Thành Long Đặng Thị Nghĩa Đồng Tâm 0843328777

230 Trần Khánh Vy 06/02/2020 Nữ Trần Văn Trị Cao Thị Việt Anh Trung Song 0969896146

231 Trương Thị Bảo Vy 13/12/2020 Nữ Trương Công Hòa Cao Thị Ngọc Linh Đồng Tâm 0394333229

232 Hoàng Ngọc Bảo Yến 04/11/2020 Nữ Hoàng Ngọc Mạnh Nguyễn Thị Lĩnh Đức Vinh 0917119381

NGƯỜI LẬP HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Lê Nguyễn Văn Hảo










































